
Nam Nữ

1 Ngô Thị Nguyệt Hiệu trưởng 15/06/1971 ĐH Toán x 0936694488

2 Đào Thị Thanh Hoài P.hiệu trưởng 25/02/1977 ĐH Văn x 0974326670

3 Nguyễn Thị Thảo P.Hiệu trưởng 22/02/1977 ĐH tiểu học x 0378945663

4 Nguyễn Thị Huyền Chủ tịch CĐ 27/05/1979 ĐH Văn x 0327817586

5 Nguyễn Thị Oanh
TTCM tổ 

KHTN
02/04/1984 ĐH Mỹ thuật x 0344214368

6 Ngô Thị Thuỳ Linh
TPCM tổ 

KHTN
06/10/1988 ĐH Hóa x 0982568755

7 Nguyễn Thị Thu Hoài
TTCM tổ 

KHXH
05/08/1978 ĐH Văn x 0353229068

8 Nguyễn Thị Bích
TPCM tổ 

KHXH
02/09/1976

ĐH Tiếng 

Anh
x 0987329582

9 Nguyễn Thị Lan Giáo viên 30/12/1980 CĐ Sử - Địa x 0353258798

10 Lê Thị Nga Giáo viên 16/08/1994 ĐH Văn x 0963122370

11 Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên 22/10/1983 ĐH Mỹ thuật x 0388252409

12 Phạm Thị Vân Giáo viên 13/06/1986 ĐH Sinh x 0327283310

13 Lê Thị Xuân Duyên Giáo viên 04/07/1967 ĐH Toán 0386835882

14 Bùi Thị Thu Hằng Giáo viên 03/12/1992 ĐH văn 0359059677

15 Nguyễn Văn Cường Giáo viên 07/04/1991  ĐH Toán 0384938892

16 Nguyễn Mạnh Tùng Giáo viên 29/03/1997 ĐH Hóa 0346095772

17 Lâm Thị Thanh Huyền Giáo viên 26/01/1988 ĐH tiểu học x 0396670659

18 Nguyễn Thị Hạnh TT tổ 2+3 10/04/1978 ĐH tiểu học x 0914357630

19 Nguyễn Thị Trang Giáo viên 22/09/1996 CĐ Tiểu học 0389864721

20 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên 04/02/1994 ĐH TA 0384688165

21 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 18/06/1979 ĐH TA x 0978050642

22 Nguyễn Thị Thanh Hảo Giáo viên 24/11/1989 CĐ Tiểu học x 0973241880

23 Bùi Thị Phương Nhung TT Tổ 4+5 16/10/1976 ĐH tiểu học x 0914212276

24 Vũ Nguyệt Anh TT tổ 1 17/07/1974 ĐH tiểu học x 0365988258

25 Nguyễn Sao Chi Giáo viên 20/01/1988 ĐH tiểu học x 0987462296

26 Trần Thị Huyền Thương Giáo viên 22/02/1988 CĐ Tiểu học x 0369207520

27 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên 16/09/1990 ĐH tiểu học 0987372913

28 Trần Thị Hoa TPT 18/06/1984 ĐH AN 0356833863

29 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 15/10/1986 CĐ AN 0372570289

30 Bùi Thị Vân Giáo viên 03/08/1988 CĐ Tiểu học x 0352459858
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31 Nguyễn Thị Tuyết NV Thư viện 24/09/1989 CĐ Thư viện x 0373656151

32 Nguyễn Thị Mỵ NV Kế toán  17/02/1971 CĐ kế toán x 0352545029

33 Bùi Thị Biếc Nhân viên 04/12/1970 TC HC 0363561091

 

 

 

 

Ngô Thị Nguyệt

HIỆU TRƯỞNG
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